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DANH SÁCH DỰ KIẾN GỌI SƠ KHÁM NVQS NĂM 2025
	TT
	Họ và tên
	Sinh ngày
	Con ông
	Con bà
	Đơn Vị

	1
	Nguyễn Thế Anh
	09/12/2005
	Nguyễn V Thanh
	Ng T Thu Hiền
	Thanh Kim

	2
	Trần Vương
	19/6/2005
	
	Trần Thị Sâm
	Thanh Kim

	3
	Trần Thế Anh
	28/6/2004
	
	Phạm Thị Hoa
	Thanh Kim

	4
	Đào Văn Minh
	06/10/2000
	Đào Tiến Dũng
	Nguyễn Thị Bình
	Thịnh Kim

	5
	Phạm Ngọc Huy
	17/11/2003
	Phạm Hồng Hoàn
	Hoàng Thị Huệ
	Thịnh Kim

	6
	Trần Đức An Tâm
	11/10/2006
	Trần Văn Tình
	Ng Thị Diệu Hiền
	Thịnh Kim

	7
	Đào Dương Phong
	25/02/2006
	Đào Duy Tiềm
	Dương Thị Huyền
	Thịnh Kim

	8
	Nguyễn Văn Thể
	15/7/2006
	
	Nguyễn Thị Linh
	Thịnh Kim

	9
	Nguyễn Phương Đông
	01/12/2006
	Nguyễn Xuân Yên
	Đặng Thị Thắng
	Thịnh Kim

	10
	Phan Quốc Nam
	27/6/2003
	Phan Hồng Sơn
	Trần Thị Quyền
	Tân An

	11
	Nguyễn Văn Nhật
	01/6/2004
	Nguyễn Văn Lợi
	Đặng Thị Loan
	Tân An

	12
	Trần Văn Đàn
	27/02/2004
	Trần Văn Quyền
	Trần Thị Yến
	Tân An

	13
	Trần Công Danh
	28/9/2004
	Trần Nam Triều
	Ng T QuỳnhTrang
	Tân An

	14
	Nguyễn Văn Nhân
	25/10/2005
	Nguyễn Văn Tài
	Nguyễn Thị Hải
	Tân An

	15
	Võ Ngọc Nhân
	22/7/2005
	Võ Sỹ Huệ
	Bùi Thị Oanh
	Văn Khang

	16
	Trần Trung Bắc
	05/11/2004
	Trần Trung Tuyến
	Nguyễn Thị Xuân
	Diên Phúc

	17
	Trần Thành Đạt
	09/9/2005
	Trần Quốc Tuấn
	Phạm Thị Vỵ
	Diên Phúc

	18
	Nguyễn Đức Chính
	08/3/2006
	Nguyễn Văn Hà
	Trần Thị Hồng Diệu
	Diên Phúc

	19
	Trần Quốc Huy
	16/02/2006
	Trần Thế Hanh
	Trần Thị Nga
	Diên Phúc

	20
	Trần Đức Duy
	24/9/2006
	Trần Văn Khánh
	Nguyễn Thị Giang
	Diên phúc

	21
	Trần Phương Nam
	06/01/2001
	Trần Văn Hóa
	Nguyễn Thị Yên
	Châu Thịnh

	22
	Trần Công Bằng
	18/6/2002
	Trần Văn Hà
	Nguyễn Thị Trà Giang
	Châu Thịnh

	23
	Nguyễn Trung Quốc
	26/05/2002
	Nguyễn Hồng Thương
	Nguyễn Thị Biên
	Châu Thịnh

	24
	Nguyễn Tấn Minh
	16/11/2006
	Nguyễn Thanh Hương
	Trần Thị Lê
	Châu Thịnh

	25
	Hồ Quốc Đạt
	02/02/2003
	Hồ Đình Tuân
	Tô Thị Toàn
	 Đại Châu

	26
	Lê Quốc Anh
	19/02/2003
	Lê Đình Quyền
	Tô Thị Vân Tình
	Đại Châu

	27
	Đồng Xuân Tiến
	21/5/2006
	Đồng Xuân Hoài
	Nguyễn Thị Lành
	Đại Châu

	28
	Hà Ngọc Thuận
	25/8/2006
	Hà Ngọc Thảo
	Đặng Thị Hải
	Đại Châu

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	CHỈ HUY TRƯỞNG

Phạm Hồng Duy
	TM. HỘI ĐỒNG NVQS XÃ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Thơ


